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[bookmark: _Toc217768604]Lời nói đầu

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn toàn cầu của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua các ủy ban kỹ thuật của ISO. Mỗi cơ quan thành viên quan tâm đến lĩnh vực mà một ủy ban kỹ thuật đã được thành lập đều có quyền được đại diện trong ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, bao gồm cả tổ chức chính phủ và phi chính phủ, có quan hệ liên kết với ISO, cũng tham gia vào công việc này. ISO phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) trong mọi vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện.
Các Tiêu chuẩn Quốc tế được soạn thảo phù hợp với các quy định nêu trong ISO/IEC Directives, Phần 2.
Nhiệm vụ chính của các ủy ban kỹ thuật là xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc tế. Các Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế được các ủy ban kỹ thuật thông qua sẽ được gửi tới các cơ quan thành viên để tiến hành bỏ phiếu. Việc công bố một tiêu chuẩn với tư cách là Tiêu chuẩn Quốc tế đòi hỏi phải có sự chấp thuận của ít nhất 75 % số cơ quan thành viên tham gia bỏ phiếu.
Cần lưu ý đến khả năng rằng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của các quyền sáng chế. ISO không chịu trách nhiệm trong việc xác định bất kỳ hoặc toàn bộ các quyền sáng chế như vậy.
ISO 7076-1 được xây dựng bởi Ủy ban Kỹ thuật ISO/TC 21, Thiết bị phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy, Tiểu ban SC 6, Chất tạo bọt và bột chữa cháy và các hệ thống chữa cháy sử dụng bọt và bột.
ISO 7076 bao gồm các phần sau đây, dưới nhan đề chung Phòng cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bọt:
· Phần 1: Thiết bị định lượng chất tạo bọt
· Phần 2: Thiết bị bọt có độ nở thấp
· Phần 5: Thiết bị bọt khí nén[footnoteRef:1] [1:  Sẽ được công bố.] 
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Phòng cháy chữa cháy — Hệ thống chữa cháy bằng bọt —
Part 1:
Thiết bị định lượng chất tạo bọt

1 [bookmark: _Toc217768605]Phạm vi áp dụng 
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử nghiệm áp dụng đối với thiết bị định lượng chất tạo bọt được sử dụng trong hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định. Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị định lượng chất tạo bọt được lắp đặt và vận hành trong các hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định sử dụng trong nhà, ngoài trời hoặc kết hợp cả hai điều kiện, nhằm bảo đảm việc pha trộn chất tạo bọt với nước theo tỷ lệ định trước, phục vụ cho công tác chữa cháy.

2 [bookmark: _Toc217768606]Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn dưới đây là những tài liệu không thể thiếu để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm ban hành, chỉ áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành, áp dụng phiên bản mới nhất của tài liệu đó, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
[bookmark: 3_Terms_and_definitions][bookmark: 4_Requirements][bookmark: 4.1_Connections][bookmark: 4.2_Parts_for_removal_during_routine_fie][bookmark: 4.3_Corrosion_resistance_of_metal_parts][bookmark: _bookmark2]ISO 7-1, Ren ống dùng cho mối nối kín áp suất được tạo trên ren — Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu
ISO 175, Chất dẻo — Phương pháp thử để xác định ảnh hưởng của việc ngâm trong các hóa chất lỏng
ISO 179-1, Chất dẻo — Xác định tính chất va đập Charpy — Phần 1: Phép thử va đập không dùng thiết bị đo
ISO 180, Chất dẻo — Xác định độ bền va đập Izod
ISO 7076-1:2012(E)

ISO 228-1, Ren ống dùng cho mối nối không tạo độ kín áp suất trên ren — Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu
ISO 272, Chi tiết ghép — Sản phẩm lục giác — Kích thước bề rộng đối diện
ISO 527-1, Chất dẻo — Xác định các tính chất kéo — Phần 1: Nguyên tắc chung
ISO 885, Bu lông và vít dùng cho mục đích chung — Hệ mét — Bán kính lượn dưới đầu
ISO 898-1, Tính chất cơ học của chi tiết ghép làm bằng thép cacbon và thép hợp kim — Phần 1: Bu lông, vít và vít cấy có cấp bền quy định — Ren thô và ren bước nhỏ
ISO 898-2, Tính chất cơ học của chi tiết ghép — Phần 2: Đai ốc có giá trị tải thử quy định — Ren thô
ISO 1179-1, Mối nối dùng cho mục đích chung và truyền động chất lỏng — Cổng và đầu chốt có ren ISO 228-1 với làm kín bằng elastome hoặc kim loại – kim loại — Phần 1: Cổng ren
ISO 4633, Gioăng cao su — Vòng đệm nối cho đường ống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải — Yêu cầu kỹ thuật về vật liệu
ISO 4759-1, Dung sai đối với chi tiết ghép — Phần 1: Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc — Cấp sản phẩm A, B và C
ISO 7005-1, Mặt bích đường ống — Phần 1: Mặt bích thép cho hệ thống đường ống công nghiệp và sử dụng chung
ISO 7005-2, Mặt bích kim loại — Phần 2: Mặt bích gang
ISO 9227, Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo — Thử nghiệm phun sương muối
ASTM D638, Phương pháp thử tiêu chuẩn xác định tính chất kéo của chất dẻo
ASTM G155, Thực hành tiêu chuẩn vận hành thiết bị chiếu sáng hồ quang 
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xenon dùng để phơi nhiễm các vật liệu phi kim loại 

3 [bookmark: _Toc217768607]Thuật ngữ và định nghĩa
Trong phạm vi áp dụng của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau đây được áp dụng.
3.1
tỷ lệ pha trộn
tỷ lệ phần trăm theo thể tích của chất tạo bọt trong dung dịch bọt.
3.2
thiết bị định lượng chất tạo bọt
Thiết bị có chức năng kiểm soát và điều chỉnh quá trình pha trộn chất tạo bọt vào dòng nước theo một tỷ lệ xác định trước, nhằm tạo ra dung dịch bọt phục vụ cho mục đích chữa cháy trong hệ thống chữa cháy bằng bọt.
VÍ DỤ Thiết bị định lượng kiểu áp suất cân bằng, thiết bị định lượng kiểu bồn màng, thiết bị hút trộn lắp trên đường ống, thiết bị định lượng bằng bơm.
3.3
áp suất làm việc
Áp suất tại đó thiết bị định lượng chất tạo bọt được lắp đặt, vận hành và làm việc bình thường trong hệ thống chữa cháy bằng bọt.

4 [bookmark: _Toc217768608]Yêu cầu
4.1 [bookmark: _Toc217768609]Mối nối
4.1.1   Mối nối và liên kết cố định
Các mối nối và liên kết cố định của thiết bị phải được lựa chọn và thực hiện phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 7-1, ISO 228-1, ISO 1179-1, ISO 7005-1 hoặc ISO 7005-2, tùy theo loại kết nối, kiểu nối và điều kiện áp dụng. Trường hợp các Tiêu chuẩn quốc tế nêu trên không áp dụng tại nơi 
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sử dụng, các mối nối và liên kết cố định phải đáp ứng các quy định hoặc đặc tính kỹ thuật khác đang có hiệu lực tại nơi lắp đặt và vận hành.
4.1.2  Liên kết bu lông của các bộ phận chịu áp suất
Bu lông, đai ốc, vít cấy hoặc tổ hợp các chi tiết ghép này được sử dụng để liên kết, kẹp chặt các bộ phận chịu áp suất phải phù hợp với ISO 272, ISO 885 và ISO 4759-1. Trong trường hợp các Tiêu chuẩn quốc tế này không áp dụng tại nơi sử dụng, các chi tiết ghép phải đáp ứng các quy định hoặc đặc tính kỹ thuật khác có hiệu lực tại nơi lắp đặt.
4.2 [bookmark: _Toc217768610]Các bộ phận cần tháo rời trong quá trình bảo dưỡng định kỳ tại hiện trường
4.2.1  Tháo rời
Các bộ phận được dự kiến tháo rời khi bảo dưỡng định kỳ tại hiện trường phải bảo đảm: có thể tiếp cận được, tháo rời được và thay thế được mà không gây hư hỏng, bằng các dụng cụ phù hợp thường dùng trong thực tế nghề nghiệp; hoặc bằng các dụng cụ chuyên dụng (nếu có) theo khuyến nghị của nhà sản xuất cấu kiện.
4.2.2  Lắp ráp lại
Thiết kế và kết cấu của bất kỳ bộ phận nào được dự kiến tháo rời trong quá trình bảo dưỡng định kỳ tại hiện trường phải được thực hiện theo cách sao cho bộ phận đó không thể được lắp ráp lại theo bất kỳ cách nào khác ngoài cách lắp ráp đúng như thiết kế ban đầu.
4.3 [bookmark: _Toc217768611]Khả năng chống ăn mòn của các bộ phận kim loại
Các bộ phận của cấu kiện khi tiếp xúc với chất tạo bọt hoặc dung dịch bọt phải có khả năng chống ăn mòn phát sinh do sự tiếp xúc đó.
Những bộ phận của các cấu kiện được thiết kế để chuyển động tự do trong quá trình vận hành, hoặc tỳ lên, quay trong, hoặc trượt trên các bộ phận cố định, phải được chế tạo từ vật liệu có khả năng chống ăn mòn.
CHÚ THÍCH Đồng thiếc (bronze) là một vật liệu điển hình có đặc tính 
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chống ăn mòn khi tiếp xúc với chất tạo bọt hoặc dung dịch bọt.
4.4 [bookmark: _Toc217768612]Vòng đệm làm kín bằng elastome
Các vòng đệm làm kín bằng elastome phải phù hợp với các yêu cầu của Loại W theo ISO 4633.
4.5 [bookmark: _Toc217768613]Vật liệu chất dẻo và nhựa gia cường
4.5.1  Quy định chung
Các bộ phận bằng nhựa hoặc nhựa gia cường có vai trò thiết yếu đối với chức năng vận hành hoặc an toàn của sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu tương ứng quy định tại 4.5.2 và 4.5.3.
4.5.2  Khả năng chống lão hóa
Sau khi được thử lão hóa theo 5.2 và theo các điều khoản thích hợp của ISO 527-1, ISO 179-1 và ISO 180, các mẫu chất dẻo và nhựa gia cường sử dụng cho các bộ phận phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:
a)	cường độ kéo không được nhỏ hơn 50 % giá trị trước khi thử;
b)	có độ giãn dài khi đứt không nhỏ hơn 50 % giá trị trước khi phơi nhiễm; hoặc
c)	có độ bền va đập không nhỏ hơn 50 % giá trị trước khi phơi nhiễm (phương pháp này áp dụng đối với chất dẻo cứng, nghĩa là các chất dẻo mềm phải được đánh giá bằng phép thử kéo);
d)	không xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ.
4.5.3  Khả năng chống tác động của chất lỏng
Các vật liệu chất dẻo và nhựa gia cường có tiếp xúc với chất tạo bọt, dung dịch bọt hoặc nước, sau khi được phơi nhiễm với chất lỏng tương ứng theo 5.3 và các điều khoản thích hợp của ISO 527-1, ISO 179-1 và ISO 180, phải:
a)	có độ bền kéo không nhỏ hơn 50 % giá trị trước khi phơi nhiễm;
b)	có độ giãn dài khi đứt không nhỏ hơn 50 % giá trị trước khi phơi 
nhiễm; hoặc
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c)	có độ bền va đập không nhỏ hơn 50 % giá trị trước khi phơi nhiễm (phương pháp này áp dụng đối với chất dẻo cứng, nghĩa là các chất dẻo mềm phải được đánh giá bằng phép thử kéo);
d)	không xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ.
4.6 [bookmark: _Toc217768614]Độ bền
4.6.1  Thiết bị chịu áp suất phải chịu được, không bị phá hủy, áp suất thủy tĩnh bên trong bằng bốn lần áp suất làm việc lớn nhất trong thời gian 5 phút, khi được thử nghiệm theo quy định tại 5.4.
4.6.2	 Tải trọng thiết kế tính toán của bất kỳ chi tiết ghép nào, bỏ qua lực cần thiết để nén gioăng làm kín, không được vượt quá độ bền kéo tối thiểu quy định trong ISO 898-1 và ISO 898-2 khi thiết bị được gia áp đến bốn lần áp suất làm việc lớn nhất. Diện tích tác dụng của áp suất phải được tính toán như sau:
a)	Nếu sử dụng gioăng toàn mặt, diện tích tác dụng của áp suất là diện tích kéo dài đến đường được xác định bởi mép trong của các bu lông;
b)	Nếu sử dụng gioăng làm kín kiểu “O-ring” hoặc gioăng vòng, thì diện tích tác dụng của lực là diện tích kéo dài đến đường tâm của “O-ring” hoặc gioăng.
4.7 [bookmark: _Toc217768615]Khả năng kín khít 
Thiết bị chịu áp suất, trừ các bồn chứa áp suất khí quyển và bình chịu áp lực, phải chịu được trong 5 phút, không bị rò rỉ, áp suất thủy tĩnh bên trong bằng 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất do nhà sản xuất quy định, khi được thử nghiệm theo 5.5.
4.8 [bookmark: _Toc217768616]Tỷ lệ định lượng
Tỷ lệ định lượng đo được không được nhỏ hơn nồng độ danh định do nhà sản xuất công bố và không được lớn hơn 1,3 lần nồng độ danh định hoặc cao hơn nồng độ danh định một điểm phần trăm (lấy giá trị nhỏ hơn), khi được thử nghiệm theo 5.6
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4.9 [bookmark: _Toc217768617]Tổn thất áp suất
Khi được thử nghiệm theo 5.7, độ sai lệch lớn nhất của tổn thất áp suất không được vượt quá –10 % và 0 % so với giá trị do nhà sản xuất công bố.
4.10 [bookmark: _Toc217768618]Độ tin cậy vận hành
Lò xo, con trượt và các bộ phận chuyển động khác của thiết bị định lượng chất tạo bọt phải được thử nghiệm riêng rẽ theo 5.8. Sau khi thử nghiệm, các bộ phận chuyển động phải được lắp đặt lại vào thiết bị định lượng chất tạo bọt, và thiết bị phải hoạt động bình thường. Tỷ lệ định lượng của thiết bị phải đáp ứng yêu cầu của 4.8 khi được thử nghiệm theo 5.6.
4.11 [bookmark: _Toc217768619]Lưu lượng nước
Thiết bị định lượng chất tạo bọt không được xuất hiện các bộ phận bị lỏng hoặc rò rỉ khi được thử nghiệm theo 5.9.
4.12 [bookmark: _Toc217768620]Ăn mòn ứng suất
Sau khi chịu các điều kiện được mô tả tại 5.10, một bộ phận bằng đồng thau có hàm lượng kẽm lớn hơn 15 % phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a)	không có bằng chứng về nứt khi được kiểm tra bằng độ phóng đại 25 lần, hoặc
b)	nếu có bằng chứng nứt của thiết bị chịu áp suất, phải đáp ứng yêu cầu của 4.6 ở mức 2 lần áp suất làm việc lớn nhất thay vì 4 lần áp suất làm việc lớn nhất, hoặc
c)	nếu có bằng chứng nứt của thiết bị không chịu áp suất, phải đáp ứng yêu cầu của 4.11.
4.13 [bookmark: _Toc217768621]Ăn mòn phun sương muối
Sau khi chịu các điều kiện được mô tả tại 5.11, thiết bị được chế tạo từ các bộ phận kim loại sử dụng các tổ hợp vật liệu gồm đồng thau, đồng thiếc hoặc kim loại chứa sắt phải không xuất hiện sự phá hủy hoặc hư hỏng làm suy giảm chức năng.
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4.14 [bookmark: _Toc217768622]Phơi nhiễm ánh sáng và nước
Sau khi phơi nhiễm ánh sáng và nước trong 720 giờ, theo quy định tại 5.12, một bộ phận cấu kiện bên ngoài bằng polyme hoặc sợi thủy tinh, hoặc các mẫu thử được chuẩn bị từ cùng vật liệu polyme hoặc sợi thủy tinh của bộ phận bên ngoài đó:
a) không được xuất hiện dấu hiệu nứt, và
b)	một bộ phận cấu kiện không cần phải cắt hoặc thay đổi để tiến hành phơi nhiễm phải hoạt động đúng theo thiết kế khi được vận hành ở áp suất đầu vào lớn nhất và lưu lượng lớn nhất trong thời gian 2 phút;
c)	một bộ phận cấu kiện cần phải cắt hoặc thay đổi để tiến hành phơi nhiễm phải có các tính chất cơ lý không nhỏ hơn 60 % các tính chất cơ lý ban đầu khi nhận mẫu, khi được thử nghiệm kéo theo quy định trong ASTM D638.

5 [bookmark: _Toc217768623]Phương pháp thử
5.1 [bookmark: _Toc217768624]Quy định chung
Các phép thử sau đây phải được tiến hành đối với mỗi loại thiết bị định lượng chất tạo bọt.
Các phép thử phải được thực hiện ở điều kiện nhiệt độ môi trường 20 °C ± 10 °C, trừ trường hợp có quy định nhiệt độ khác. Trừ khi có quy định riêng, các dung sai nêu trong Phụ lục A được áp dụng cho toàn bộ các phép thử.
5.2 [bookmark: _Toc217768625]Phép thử lão hóa đối với vật liệu chất dẻo và nhựa gia cường
Đặt năm mẫu thử của vật liệu cần thử trong tủ sấy đối lưu không khí ở nhiệt độ 100 °C ± 2 °C trong thời gian 90 ngày. Cho nguội trong không khí ở 23 °C ± 3 °C trong 24 giờ ± 4 giờ trước khi tiến hành thử nghiệm.
CHÚ THÍCH  Một số loại chất dẻo yêu cầu nhiệt độ tủ sấy thấp hơn. Trong các trường hợp đó, nếu các hệ số gia tốc không xác định được, thì giả 
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định rằng việc giảm nhiệt độ 10 °C tương đương với việc tăng gấp đôi thời gian lão hóa.
5.3 [bookmark: _Toc217768626]Phép thử phơi nhiễm chất lỏng
Ngâm năm mẫu thử trong từng loại chất lỏng mà vật liệu có tiếp xúc, thực hiện theo ISO 175, trong thời gian 210 ngày ở nhiệt độ 50 °C ± 2 °C. 
Chất lỏng sử dụng cho phép thử phải là loại thích hợp theo khuyến nghị của nhà cung cấp, bao gồm: nước sinh hoạt, nước biển, chất tạo bọt hoặc dung dịch bọt. 
5.4 [bookmark: _Toc217768627]Phép thử gia áp thiết bị
Cố định thiết bị định lượng chất tạo bọt vào thiết bị thử nghiệm. Các vật liệu hoặc bộ phận không có khả năng chịu được áp suất thử phải được tháo bỏ hoặc thay thế bằng các vật liệu hoặc bộ phận phù hợp.
Bịt kín hoặc lắp nút bịt tất cả các lỗ mở. Đổ đầy nước vào thiết bị định lượng chất tạo bọt, đóng lỗ thoát khí, sau đó gia áp thủy tĩnh đến mức bốn lần áp suất làm việc lớn nhất và duy trì mức áp suất này trong 5 phút.
Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 4.6.
5.5 [bookmark: _Toc217768628]Phép thử khả năng kín khít
[bookmark: 5_Test_methods][bookmark: 5.1_General][bookmark: 5.2_Ageing_test_for_plastics_and_reinfor][bookmark: 5.3_Liquid_exposure_test][bookmark: 5.4_Equipment_pressurization_test][bookmark: 5.5_Leak_resistance_test][bookmark: 5.6_Proportioning_ratio_test][bookmark: 5.7_Pressure_loss_test][bookmark: _bookmark5]Lắp đặt thiết bị định lượng chất tạo bọt trên đường ống. Bịt kín hoặc lắp nút bịt tất cả các lỗ mở, trong đó chừa lại:
một đầu nối dùng để gia áp; và
một cửa ra được lắp van phù hợp để xả khí.
Đổ đầy nước vào thiết bị, đóng lỗ thoát khí, sau đó bắt đầu gia áp từ 0, với tốc độ gia áp không vượt quá 0,2 MPa/s (2 bar/s), đến mức không nhỏ hơn 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất và duy trì trong 5 phút.
Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 4.7.
5.6 [bookmark: _Toc217768629]Phép thử tỷ lệ định lượng
Thiết bị định lượng chất tạo bọt phải được lắp đặt trên đường ống theo đúng mục đích sử dụng dự kiến.
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Phép thử phải được tiến hành với áp suất hút nhỏ nhất tại cửa vào chất tạo bọt theo quy định của nhà sản xuất. Mỗi tỷ lệ định lượng do nhà sản xuất công bố phải được thử nghiệm trong dải lưu lượng do nhà sản xuất quy định, bao gồm lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất và các lưu lượng trung gian. Đối với phép thử này, phải sử dụng chất tạo bọt có giá trị độ nhớt thấp nhất và cao nhất theo quy định của nhà sản xuất, thay cho chất lỏng thử nghiệm.
Đối với mỗi tỷ lệ định lượng và mỗi lưu lượng, lưu lượng nước vào và lưu lượng chất tạo bọt vào phải được ghi nhận trong 1 phút sau khi lưu lượng nước và áp suất đã ổn định. Tỷ lệ định lượng phải đáp ứng các yêu cầu của 4.8.
5.7 [bookmark: _Toc217768630]Phép thử tổn thất áp suất
Thiết bị định lượng chất tạo bọt phải được lắp đặt theo đúng mục đích sử dụng trong đường ống có đường kính danh nghĩa tương ứng với thiết bị. Áp suất thử phải nằm trong dải giá trị do nhà sản xuất quy định. Phép thử phải được tiến hành bằng nước. Phải lựa chọn ít nhất năm mức lưu lượng, bao gồm lưu lượng nhỏ nhất và lưu lượng lớn nhất do nhà sản xuất quy định và các lưu lượng nằm giữa hai giá trị này.
Áp suất đầu vào và áp suất đầu ra phải được đo tại mỗi mức lưu lượng. Tổn thất áp suất phải được tính toán theo công thức dưới đây:
Δ P = P1 − P2
Trong đó
Δ P = tổn thất áp suất, MPa; 
P1 = áp suất đầu vào, MPa; 
P2 = áp suất đầu ra MPa.
Phải xây dựng đường cong tổn thất áp suất hoặc tính toán giá trị tổn thất áp suất. Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 4.9.
Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm đo được áp suất đầu vào và đầu 
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ra, lưu lượng nhỏ nhất có thể phải tăng đến mức tạo vận tốc dòng chảy ít nhất 3 m/s.
Tổn thất áp suất có thể được đo trực tiếp bằng thiết bị đo chênh lệch áp suất.
Vị trí đo áp suất đầu vào và đầu ra phải bố trí sao cho cách cửa vào và cửa ra của thiết bị tương ứng ít nhất mười lần đường kính ống.
Tổn thất áp suất của đoạn đường ống giữa vị trí đo áp suất đầu vào và cửa vào của thiết bị, cũng như giữa vị trí đo áp suất đầu ra và cửa ra của thiết bị, có thể được trừ khỏi tổn thất áp suất của thiết bị. Việc này thường yêu cầu một phép thử bổ sung, trong đó đoạn đường ống được nối trực tiếp với nhau mà không lắp đặt thiết bị.
5.8 [bookmark: _Toc217768631]Phép thử độ tin cậy vận hành
Đặt lò xo hoặc con trượt ở vị trí lắp đặt bình thường và cho chịu 5 000 chu kỳ vận hành bình thường (ví dụ như kéo giãn và trượt). Tốc độ vận hành không được vượt quá sáu chu kỳ mỗi phút.
Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 4.10.
5.9 [bookmark: _Toc217768632]Phép thử lưu lượng nước
Thiết bị định lượng chất tạo bọt phải được lắp đặt trên đường ống theo đúng mục đích sử dụng dự kiến. Mẫu thử phải chịu dòng nước liên tục:
a)	trong 10 phút với áp suất đầu vào lớn nhất và lưu lượng lớn nhất 
theo quy định của nhà sản xuất;
b)	trong 5 phút với 150 % lưu lượng lớn nhất theo quy định của nhà sản xuất.
Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu của 4.11.
5.10 [bookmark: _Toc217768633]Phép thử ăn mòn ứng suất
Các lỗ mở của mỗi mẫu thử phải được đổ đầy nước khử ion và được bịt kín bằng vật liệu không phản ứng (ví dụ: nắp nhựa) nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của môi trường amoniac vào bên trong cấu kiện.
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Các mẫu thử phải không có bất kỳ lớp phủ bảo vệ không bền vững nào và, nếu cần thiết, phải được tẩy dầu mỡ. Mẫu thử phải được thử nghiệm theo đúng hướng lắp đặt dự kiến.
Đối với các mẫu có ren được thiết kế để lắp đặt sản phẩm tại hiện trường, ren phải được ăn khớp và siết chặt theo mô men xoắn quy định trong Bảng 1.
Trong buồng thử phải có biện pháp ngăn các giọt ngưng tụ rơi từ phía trên vỏ buồng trực tiếp xuống mẫu thử. Tấm chắn hoặc biện pháp tương đương phải được chế tạo bằng thủy tinh hoặc vật liệu không phản ứng khác.
Mẫu thử phải được phơi nhiễm trong hỗn hợp amoniac – không khí ẩm được duy trì trong buồng thủy tinh có thể tích xác định. Dung dịch amoniac có khối lượng riêng 0,94 g/cm³ phải được duy trì ở đáy buồng, cách đáy mẫu thử từ 40 mm đến 50 mm.
Một thể tích dung dịch amoniac bằng 10 L/m³ thể tích buồng thử sẽ tạo ra xấp xỉ các nồng độ khí quyển sau: 35 % amoniac, 5 % hơi nước và 60 % không khí. Trước khi bắt đầu phơi nhiễm, buồng thử phải được ổn định nhiệt độ ở 34 °C ± 2 °C trong thời gian không ít hơn 1 giờ, và phải duy trì điều kiện này trong suốt thời gian phơi nhiễm. Hỗn hợp amoniac – không khí ẩm phải được duy trì ở áp suất xấp xỉ áp suất khí quyển. Buồng thử phải có biện pháp xả khí (ví dụ: sử dụng ống mao dẫn) để tránh hiện tượng tăng áp suất.
Thời gian phơi nhiễm thử nghiệm là 10 ngày. Sau khi kết thúc, mẫu thử phải được rửa bằng nước sinh hoạt và làm khô bằng không khí. Sau thời gian làm khô từ 2 ngày đến 4 ngày, phải tiến hành kiểm tra trực quan mẫu thử. Sau phơi nhiễm, thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 4.12.


ISO 7076-1:2012(E)

Table 1 — Yêu cầu mô men xoắn đối với các mối nối ren
	Kích thước danh nghĩa của ren
mm
	Mô men xoắn
N-m

	3
	11

	6
	20

	10
	27

	13
	46

	19
	68

	25
	136

	32
	164

	38
	175

	50
	186

	64
	198

	76
	203

	102
	215



5.11 [bookmark: _Toc217768634]Phép thử ăn mòn phun sương muối
[bookmark: 5.11_Salt-spray_corrosion_test][bookmark: 5.12_Light_and_water_exposure_test][bookmark: _bookmark7]Trong quá trình phơi nhiễm ăn mòn, mỗi bộ phận kim loại phải được lắp ghép với phụ kiện đường ống hoặc khớp nối ống mềm điển hình nhằm mô phỏng điều kiện lắp đặt thực tế tại hiện trường, trừ trường hợp bộ phận đó đã được ghi nhãn rõ ràng để chỉ ra vật liệu của phụ kiện hoặc khớp nối, hoặc cả hai.
Các mẫu thử phải được phơi nhiễm với phun sương muối bằng thiết bị phù hợp với quy định trong ISO 9227, sử dụng dung dịch muối có hàm lượng natri clorua 20 % theo khối lượng trong nước cất. Dung dịch muối sử dụng cho phép thử phải có giá trị pH từ 6,5 đến 7,2 và khối lượng riêng từ 1,126 g/ml đến 1,157 g/ml khi được phun ở nhiệt độ 35 °C ± 2 °C. Phải 
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áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm kiểm soát điều kiện môi trường trong buồng thử.
Các mẫu thử phải được treo theo vị trí vận hành bình thường và được phơi nhiễm với phun sương muối (sương mù) trong buồng thử có thể tích không nhỏ hơn 0,4 m³. Nhiệt độ trong vùng phơi nhiễm phải được duy trì ở 35 °C ± 2 °C và được ghi nhận ít nhất một lần mỗi ngày.
Dung dịch muối phải được cấp từ bể tuần hoàn thông qua vòi phun hút khí, với áp suất nằm trong khoảng 0,07 MPa (0,7 bar) đến 0,17 MPa (1,7 bar). Dung dịch muối chảy ra từ các mẫu thử phải được thu gom để bảo đảm không hồi lưu trở lại bể tuần hoàn. Các mẫu thử phải được che chắn thích hợp nhằm tránh hiện tượng nước ngưng tụ nhỏ giọt. Phải tiến hành thu thập sương muối tại ít nhất hai vị trí trong vùng phơi nhiễm để xác định tốc độ phun và nồng độ muối.
Thời gian phơi nhiễm phun sương muối là 10 ngày. Sau khi kết thúc thời gian phơi nhiễm, các mẫu thử phải được lấy ra khỏi buồng sương mù và để làm khô trong khoảng từ 2 ngày đến 4 ngày ở nhiệt độ không vượt quá 20 °C ± 5 °C, trong môi trường có độ ẩm tương đối không lớn hơn 70 %.
Sau thử nghiệm, các mẫu thử phải duy trì đầy đủ chức năng và không xuất hiện hiện tượng ăn mòn, tác động điện hóa, mất khả năng đọc của nhãn mác hoặc bong tách lớp phủ bảo vệ gây ảnh hưởng đến chức năng. Sự đổi màu bề mặt không kèm theo sự phá hủy đáng kể của vật liệu nền được coi là chấp nhận được.
Kết quả thử nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 4.13.
5.12 [bookmark: _Toc217768635]Phép thử phơi nhiễm ánh sáng và nước
Phép thử phơi nhiễm ánh sáng và nước phải được tiến hành theo Chu trình 1 quy định trong ASTM G155. Sau khi hoàn thành phép thử, kết quả phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại 4.14.
6 [bookmark: _Toc217768636]Ghi nhãn
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Việc ghi nhãn của thiết bị định lượng chất tạo bọt phải không thể tháo rời, không cháy, bền vững và dễ đọc. Thiết bị định lượng chất tạo bọt phải được ghi nhãn với các thông tin sau:
a) tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất;
b)	tên sản phẩm;
c)	kiểu/model;
d)	áp suất làm việc;
e)	hướng dòng chảy
f)	tỷ lệ định lượng;
g)	ngày sản xuất;
h)	loại chất tạo bọt sử dụng (chất lỏng Newton, chất lỏng giả dẻo hoặc cả hai).
7 [bookmark: _Toc217768637]Hướng dẫn lắp đặt và vận hành của nhà sản xu
Nhà sản xuất phải cung cấp hướng dẫn lắp đặt và vận hành cho thiết bị, trong đó nêu rõ mọi yêu cầu đặc biệt liên quan đến kích thước, hướng lắp đặt hoặc khả năng tiếp cận trong quá trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng.
Hướng dẫn này phải được cung cấp kèm theo mỗi bao gói vận chuyển hoặc được gắn trực tiếp với từng cấu kiện của thiết bị.
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Dung sai

Trừ khi có quy định khác, các dung sai nêu trong Bảng A.1 được áp dụng:

Bảng A.1 — Dung sai

	Thông số
	Dung sai

	Góc
	±2°

	Tần số (Hz)
	±5 % of giá trị

	Chiều dài
	±2 % of giá trị

	Thể tích
	±5 % of giá trị

	Áp suất
	±3 % of giá trị

	Nhiệt độ
	±5 % of giá trị

	Thời gian
	+5 0
	Giây

	
	+0,1 0
	Phút 

	
	+0,1 0
	Giờ

	
	+0,25 
0
	Ngày
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